
1. Email *

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

2.

3.

BÁO CÁO DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
- Báo cáo dành cho Trường trung học (THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học).
- Trường có nhiều điểm trường: tổng hợp và báo cáo chung.
- Trường có nhiều cấp học: báo cáo chung một lần cho cả hai cấp học.
- Thời hạn báo cáo: Trước 17 giờ 00, ngày 03/3/2022.
- Dòng ngay dưới đây nhập địa chỉ email chính thức của đơn vị để nhận phản hồi của 
biểu mẫu.

*Bắt buộc

Mã số báo cáo *
Nhập mã số báo cáo của đơn vị, gồm 4 chữ số. Có thể Mã số báo cáo tại địa chị: https://hcmedu-
my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-
_bt4QPYvY0kag?rtime=G6Uw6VL72Ug

Tên trường *
Nhập đầy đủ tên trường. Ví dụ: THPT Bùi Thị Xuân; THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm
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4.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Quận 1

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 6

Quận 7

Quận 8

Quận 10

Quận 11

Quận 12

Bình Chánh

Bình Tân

Bình Thạnh

Cần Giờ

Củ Chi

Gò vấp

Hóc Môn

Nhà Bè

Phú Nhuận

Tân Bình

Tân Phú

TP Thủ Đức

HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHỦ YẾU
Hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu đã và đang sử dụng từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay.

Quận/Huyện/TP *
Chọn Quận/Huyện/TP theo địa chỉ của trường (Trường có nhiều điểm trường thì theo địa chỉ Điểm
chính của trường)



5.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

lophoc.hcm.edu.vn

lms.hcm.edu.vn

k12online.vn

shub.edu.vn

megaschool.edu.vn

hoctructuyen.hcm.edu.vn

789.vn

smartschool.edu.vn

lms.vnedu.vn

onluyen.vn

titkul.edu.vn

vio.edu.vn

6.

7.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

Có phí

Miễn phí

Hệ thống dạy học chủ yếu *
Chọn 1 hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu đã sử dụng trong nhà trường từ đầu năm học đến nay.
Nếu chọn "Khác" thì nhập tên miền của hệ thống.

Đơn vị cung cấp hệ thống chủ yếu *
Nhập tên đơn vị cung cấp hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu ở trên mà nhà trường đã hợp đồng, thỏa
thuận, hợp tác

Chi phí hệ thống chủ yếu *
Đơn vị cung cấp hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu ở trên có thu phí nhà trường hay miễn phí cho
nhà trường (tính từ đầu năm học đến nay). Nếu chọn khác thì ghi thêm thông tin cụ thể
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8.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

Có thu phí

Miễn phí

HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG
Ngoài hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu, nhà trường sử dụng thêm hệ thống LMS nào để dự phòng, bổ
sung cho hệ thống dạy học trực tuyến chủ yếu.

9.

10.

11.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

Có phí

Miễn phí

Thu phí người học *
Nhà trường có tổ chức thu phí người học (học sinh) để thanh toán cho hệ thống dạy học trực tuyến chủ
yếu hay không. Nếu chọn Khác thì ghi thêm thông tin.

Hệ thống dạy học trực tuyến bổ sung *
Nhập tên hệ thống dạy học trực tuyến bổ sung, dự phòng. Nếu không có thì nhập số 0.

Đơn vị cung cấp hệ thống dạy học trực tuyến bổ sung *
Nhập tên đơn vị, công ty cung cấp hệ thống dạy học trực tuyến bổ sung, dự phòng hoặc do nhà
trường tự xây dựng. Nếu không có thì nhập số 0

Chi phí cho hệ thống dạy học trực tuyến bổ sung *
Nhà trường có thanh toán chi phí cho hệ thống bổ sung hay không. Nếu chọn Khác thì ghi thêm thông
tin.



12.

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

Mục khác:

Có thu phí

Miễn phí

KHẢO SÁT VỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay. Trong mỗi mục, có thể trả lời dài.

13.

14.

Thu phí người học (hệ thống bổ sung) *
Nhà trường có thu phí người học đối với hệ thống bổ sung hay không. Nếu chọn Khác thì ghi thêm
thông tin.

Quán triệt, triển khai *
Công tác quán triệt, triển khai tổ chức dạy học trực tuyến của nhà trường

Điều kiện tổ chức *
Điều kiện đảm bảo tổ chức dạy học trực tuyến (hạ tầng kỹ thuật, mạng Internet, máy tính, điện thoại,
tivi, phần mềm dạy học).



15.

16.

Mục khác:

Chọn tất cả mục phù hợp.

Toán

Lý

Hóa

Sinh

Tin học

Công nghệ

Văn

Sử

Địa

Anh

Giáo dục Công dân

Thể dục

Giáo dục Quốc phòng

Mỹ thuật

Âm nhạc

Học liệu *
Việc xây dựng học liệu dạy học trực tuyến của nhà trường

Học liệu môn học *
Chọn các môn học đã xây dựng, cung cấp được đầy đủ Học liệu (trước, trong và sau giờ trực tuyến
trực tiếp) cho học sinh, đảm bảo học sinh học trên Internet theo kịp tiến trình cùng với học sinh học
trực tiếp. (Chọn thêm "khác" thì nhập tên môn học)



17.

18.

19.

20.

Công tác tập huấn *
Việc tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh về dạy học trực tuyến

Hiệu quả *
Hiệu quả dạy học trực tuyến: tỷ lệ học sinh học trực tuyến, hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học
và kiểm tra, đánh giá; tỷ lệ chương trình đã được dạy học trực tuyến; kết quả kiểm tra, đánh giá trong
dạy học trực tuyến

Đánh giá *
Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình dạy học trực tuyến

Đề xuất *
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến, giải pháp hỗ trợ, bù đắp kiến thức cho
học sinh khi trở lại trường để học trực tiếp.



KẾT THÚC BÁO CÁO

21.

22.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Ghi chú *
Thông tin thêm, nếu có

Cán bộ báo cáo *
Họ tên, chức vụ, số điện thoại để liên hệ khi cần. Ví dụ: Nguyễn Văn A, Phó hiệu trưởng, 0909...

 Biểu mẫu

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

